
TT Tên cơ sở Địa chỉ (trước sắp xếp đơn vị hành chính)
Địa chỉ (trước sắp xếp đơn vị hành 

chính)
Tên sản phẩm Ghi chú

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Bá Ngọc 84
Thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thôn Vĩnh Trung, xã Đại Xuyên, 

thành phố Hà Nội

Trứng gà an toàn, Trứng gà 

thảo dược

2 HTX Nông nghiệp Phú Xuân 
Thôn Khai Thái, xã Khai Thái,  huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thôn Khai Thái, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội
Rau cần Khai Thái

3 Hộ Kinh doanh Bùi Đức Xuất
Thành Lập 2, xã Minh Tân.  huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thành Lập 2, xã Đại Xuyên, thành phố 

Hà Nội
Trứng gà

4

Công ty TNHH thực phẩm 

BIG MAO
Thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng,  huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thôn Sảo Hạ, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội

Vó bò xuyên tiêu, Vó bò 

chua cay

5 Hộ Kinh doanh Tiến Dũng
Thôn Nhân Sơn, xã Tri Thủy,  huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.
Thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội
Bưởi Thồ, bưởi Diễn

6 HTX NN Phú Minh 1
Thôn Kim Quy, xã Minh Tân,  huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thôn Thành lập 2, xã Đại Xuyên, 

thành phố Hà Nội

Rau mùng tơi, Rau cải bẹ 

muối, Rau Ngót, Rau Lang, 

Rau cải ngọt, Rau cải ngồng

7 Hộ kinh doanh Út Liên
Thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thôn Hòa Thượng, xã Đại Xuyên, 

thành phố Hà Nội
Tinh bột sắn dây gia truyền 

8
THT sản xuất bưởi an toàn xã 

Bạch Hạ

Thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện 

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thôn Hòa Thượng, xã Đại Xuyên, 

thành phố Hà Nội
Bưởi thồ Bạch Hạ
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9
Hợp tác xã thương mại dịch vụ và 

xuất nhập khẩu Kim Thông

Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội

Sacha inchi Dầu ăn nguyên 

chất, Trà Chachi, Sacha inchi 

sấy nguyên vỏ, Hạt 

Macca,Sacha inchi nhân 

trắng sấy lạnh

10 HTX Trứng gà Phú Xuân
Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội

Thôn Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội
Trứng gà

11
Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn 

Đại Xuyên

Thôn Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thôn Tân tiến, xã Đại Xuyên, thành 

phố Hà Nội
Rau các loại

Page 2


		2025-12-31T08:59:57+0700


		2025-12-31T08:59:57+0700


		2025-12-31T08:59:57+0700




